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BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2024

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Thứ tự học phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Số tín chỉ 1.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1.00

TT Mã SV Họ và Tên

K
ỹ 

nă
ng

 g
ia

o 
ti

ếp
 -

 G
D

S
K

- 
D

in
h 

dư
ỡ

ng
 –

 V
ệ

si
nh

 a
n 

to
àn

 t
hự

c 
ph

ẩm

B
ện

h 
nộ

i 
kh

oa
 +

 c
ấp

 c
ứ

u

B
ện

h 
tr

uy
ền

 n
hi

ễm
, x

ã 
hộ

i

T
hự

c 
tậ

p 
lâ

m
 s

àn
g 

N
ội

 –
 N

hi
ễm

B
ện

h 
ng

ọa
i 

kh
oa

T
hự

c 
tậ

p 
lâ

m
 s

àn
g 

N
go

ại
 k

ho
a

S
ứ

c 
kh

ỏe
 t

rẻ
 e

m

V
ệ 

si
nh

 p
hò

ng
 b

ện
h

B
ện

h 
ch

uy
ên

 k
ho

a

S
ứ

c 
kh

ỏe
 s

in
h 

sả
n

T
hự

c 
tậ

p 
lâ

m
 s

àn
g 

N
hi

 k
ho

a

T
hự

c 
tế

 t
ốt

 n
gh

iệ
p

T
hự

c 
tậ

p 
lâ

m
 s

àn
g 

S
ản

 –
 P

hụ
 k

ho
a

Y
 h

ọc
 c

ổ 
tr

uy
ền

P
hụ

c 
hồ

i 
ch

ứ
c 

nă
ng

Đ
iê

̉m
 T

B
C

 t
íc

h 
lu

̃y

S
ố 
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1 22312001 Nguyễn Thùy An 9.1 8.9 8.4 8.4 8.7 8.7 9.2 8.5 8.4 9.2 8.9 9.0 8.5 9.5 8.4 3.90 31.00 0.00

2 22312012 Đỗ Mạnh Anh 8.9 8.9 8.2 7.8 9.1 8.6 8.5 8.7 7.7 8.8 8.6 8.6 8.3 8.9 7.4 3.79 31.00 0.00

3 22312032 Trần Thị Ngọc Chiêm 8.8 8.6 8.3 8.1 8.5 8.9 8.8 8.8 8.5 9.0 8.9 9.1 8.4 9.1 M 3.92 31.00 0.00

4 22312004 Nguyễn Viết Cường 8.7 9.0 7.8 7.9 8.5 8.5 9.1 8.5 8.0 8.8 8.0 8.6 8.5 9.2 8.0 3.82 31.00 0.00

5 22312013 Lưu Văn Dũng 8.9 8.7 8.7 7.4 8.2 8.9 8.8 8.3 8.1 8.4 7.9 9.1 8.3 9.3 8.3 3.69 31.00 0.00

6 22312031 Hoàng Văn Đức 8.9 9.1 8.2 8.3 8.7 8.6 9.3 8.8 8.2 8.2 8.7 9.3 8.6 8.8 8.3 3.87 31.00 0.00

7 22312029 Trịnh Minh Đức 8.9 9.3 7.8 8.1 8.8 8.8 9.2 8.2 7.8 8.1 8.5 8.9 8.7 8.3 7.0 3.76 31.00 0.00

8 22312003 Nguyễn Thị Diệu Hằng 8.2 8.8 8.6 8.7 9.0 8.8 9.1 8.5 8.5 7.8 7.7 9.2 8.1 8.8 7.9 3.79 31.00 0.00

9 22312017 Phạm Phúc Hậu 8.2 8.6 8.3 7.0 7.2 8.0 8.7 7.7 7.2 8.0 7.3 8.6 7.8 7.6 7.5 3.42 31.00 0.00

10 22312026 Đặng Văn Hiếu 9.4 8.9 8.3 7.8 9.0 8.1 9.2 8.2 7.9 8.1 8.4 9.0 7.5 8.6 8.2 3.66 31.00 0.00

11 22312027 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 9.0 9.2 8.4 7.5 8.6 8.6 8.9 8.8 8.5 8.9 9.0 9.1 8.4 8.9 8.0 3.87 31.00 0.00

12 22312016 Đinh Ngọc Long 9.2 9.0 8.1 7.1 8.0 8.4 8.8 8.7 8.0 9.1 8.4 8.5 8.3 8.6 8.4 3.73 31.00 0.00

13 22312018 Nguyễn Phước Lộc 9.3 9.4 8.7 8.4 8.3 8.0 9.6 8.4 8.3 9.2 8.7 9.2 9.0 8.4 8.6 3.81 31.00 0.00

14 22312024 Lê Xuân Mạnh 8.8 9.1 8.5 8.1 8.7 8.6 9.0 8.5 8.6 8.3 8.7 9.2 8.3 9.0 8.3 3.89 31.00 0.00

15 22312015 Nguyễn Thị Hồng Nghiệp 9.0 9.1 8.9 8.4 8.4 8.6 8.8 9.1 8.5 8.7 8.3 8.9 8.8 9.2 8.6 3.89 31.00 0.00

16 22312011 Lưu Thị Thanh Nhàn 9.2 9.2 8.9 8.1 8.9 8.9 9.4 8.8 8.6 8.6 8.4 9.1 8.7 9.2 8.9 3.94 31.00 0.00

17 22312010 Nguyễn Thị Nhung 9.3 8.9 8.6 7.4 8.7 8.4 9.5 8.9 8.3 9.0 8.9 8.9 8.5 9.2 8.8 3.87 31.00 0.00

18 22312022 Trần Thị Hồng Nhung 9.2 9.4 8.6 8.7 9.4 8.8 9.5 8.6 7.9 9.0 8.6 9.3 8.6 8.3 8.0 3.89 31.00 0.00

19 22312006 Nguyễn Hoàng Oanh 9.3 9.2 8.7 9.0 9.3 9.0 9.4 9.0 8.3 9.2 8.9 9.6 9.2 9.3 8.8 3.97 31.00 0.00

20 22312007 Trần Lý Phương Phương 9.4 9.0 8.7 8.1 8.9 8.6 9.7 8.9 8.6 8.4 8.7 9.3 9.0 9.2 8.3 3.92 31.00 0.00

21 22312009 Nguyễn Thị Thơm 8.6 8.5 8.6 8.5 9.1 8.9 8.4 7.9 8.1 8.3 8.1 9.2 9.0 9.1 8.0 3.82 31.00 0.00

22 22312020 Phạm Thị Thủy 8.8 8.9 8.6 7.4 8.3 8.9 8.9 8.4 8.4 8.5 8.0 8.8 8.6 9.3 7.7 3.77 31.00 0.00

23 22312025 Phạm Thị Thanh Thủy 8.8 9.3 8.6 7.3 8.7 8.5 9.4 8.5 8.4 8.1 8.2 8.9 8.3 9.0 8.4 3.79 31.00 0.00

24 22312023 Vũ Thị Thủy 8.7 9.0 8.4 8.7 7.7 8.6 9.1 8.0 8.2 8.3 8.1 9.0 8.4 9.0 8.0 3.73 31.00 0.00

25 22312008 Đào Bích Trâm 9.1 9.1 8.7 9.0 9.2 9.4 8.9 8.8 8.6 8.6 8.3 9.0 8.9 9.4 8.7 3.97 31.00 0.00

26 22312019 Nguyễn Dương Minh Tuyết 9.2 9.0 8.2 8.7 9.3 8.9 9.1 8.1 8.2 8.5 8.7 9.0 9.2 8.9 8.1 3.92 31.00 0.00

27 22312021 Mai Tú Uyên 8.7 9.0 8.5 7.8 8.9 8.5 9.5 8.5 8.2 7.9 7.4 8.2 8.5 8.5 7.9 3.68 31.00 0.00

28 22312014 Lê Thị Hoa Xuân 8.6 8.8 8.6 9.0 8.7 8.5 9.1 8.7 7.9 8.3 7.7 9.3 8.3 9.1 8.3 3.79 31.00 0.00
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